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BÁO CÁO 
 KẾT QUẢ THAM KHẢO QUY TRÌNH CÔNG NHẬN 
NĂM THÀNH LẬP TỈNH TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 
VÀ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH ĐỐI VỚI  TỈNH QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh


Sở Khoa học và Công nghệ xin báo cáo UBND tỉnh về kết quả tham khảo quy trình công nhận năm thành lập tỉnh tại một số địa phương và đề xuất quy trình đối với tỉnh Quảng Bình, cụ thể như sau:

I. XÁC ĐỊNH NĂM THÀNH LẬP TỈNH TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG

- Tất cả các tỉnh đều thông qua kết quả hội thảo khoa học có sự tham gia của các nhà khoa học Trung ương, khu vực và địa  phương để xác định.

- Năm thành lập hoặc hình thành (tỉnh, địa phận hoặc danh xưng) được công nhận của các địa phương thực hiện theo nhiều tiêu chí chủ yếu khác nhau như: 
+ Theo tiêu chí tương đối hoàn chỉnh về Tỉnh danh xưng, phiên hiệu cấp hành chính “tỉnh”, cơ quan hành chính cấp tỉnh trực thuộc chính quyền Trung ương Quốc gia Đại Việt, sự toàn vẹn tương đối về không gian lãnh thổ và địa giới hành chính, có các tỉnh: Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hưng Yên, Hà Tĩnh.
+ Tiêu chí Danh xưng ổn định từ lúc khởi danh đến nay kết hợp cơ quan hành chính cấp tỉnh trực thuộc chính quyền Trung ương Quốc gia Đại Việt, được áp dụng đối với tỉnh Nghệ An “980 năm danh xưng Nghệ An”.
+ Theo tiêu chí mốc khởi tạo vùng đất thuộc về Quốc gia Đại Việt, kết hợp tổ hợp danh xưng biến đổi theo tiến trình lịch sử, có tỉnh Thừa Thiên Huế với “700 năm Thuận Hoá - Phú Xuân - Huế”.

+ Tiêu chí xác định bao gồm mốc khởi tạo vùng đất thuộc về Quốc gia Đại Việt, cơ quan hành chính cấp tỉnh trực thuộc chính quyền Trung ương kết hợp danh xưng cùng với sự toàn vẹn tương đối về không gian lãnh thổ và địa giới hành chính, có tỉnh Phú Yên.
+ Tiêu chí xác định bao gồm mốc khởi tạo vùng đất thuộc về Quốc gia Đại Việt, cơ quan hành chính cấp tỉnh trực thuộc chính quyền Trung ương kết hợp với sự toàn vẹn tương đối về không gian lãnh thổ và địa giới hành chính, có tỉnh Khánh Hoà.
+ Tiêu chí xác định bao gồm mốc khởi tạo vùng đất thuộc về Quốc gia Đại Việt kết hợp với sự toàn vẹn tương đối về không gian lãnh thổ và địa giới hành chính, có tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.
- Quyết định công nhận năm thành lập (hoặc hình thành) tỉnh (hoặc địa phận), gián tiếp thông qua tổ chức “Lễ kỷ niệm....” vào một năm chẵn được thể hiện dưới các hình thức văn bản khác nhau như: 
+ Nghị quyết của HĐND tỉnh trên cơ sở Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về năm thành lập tỉnh được áp dụng đối với tỉnh Lạng Sơn, Phú Yên.

+ Nghị quyết của HĐND tỉnh trên cơ sở Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về năm thành lập tỉnh đối với tỉnh Tuyên Quang, thành phố Hồ Chí Minh.

+ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ)

Công nhận năm thành lập tỉnh: có tỉnh Hà Tĩnh.


Công nhận năm hình thành địa phận, vùng đất: có tỉnh Khánh Hoà và Đồng Nai.

Tổ chức Lễ kỷ niệm: có tỉnh Hưng Yên, Nghệ An, Thừa Thiên Huế. 
Đối với các địa phương được thể hiện cụ thể như sau:

1. Tỉnh Lạng Sơn:
- Xác định năm thành lập tỉnh là năm 1831.

- Lễ kỷ niệm “180 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn” được tổ chức vào ngày 04 tháng 11 năm 2011.

- Lạng Sơn vào thế kỷ 13 có tên là Lộ Lạng Giang, đến năm 1397 đổi thành trấn Lạng Sơn, năm 1466 đặt làm Thừa tuyên Lạng Sơn... Danh xưng Lạng Sơn cũng ra đời rất sớm, nhưng do chưa có sự thống nhất toàn vẹn về lãnh thổ, địa giới  hành chính như từ năm 1831 đến nay. 
- Tiêu chí được xác định trên cơ sở tỉnh danh xưng, phiên hiệu hành chính “tỉnh”, cơ quan hành chính cấp tỉnh trực thuộc chính quyền Trung ương Quốc gia Đại Việt  kết hợp cùng với sự toàn vẹn tương đối về không gian lãnh thổ và địa giới hành chính.
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết (Nghị quyết số 23 -NQ/TU, ngày 29/4/2009 về việc xác định ngày, tháng, năm thành lập tỉnh Lạng Sơn), HĐND ban hành Nghị quyết về năm thành lập tỉnh (Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 về ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn), UBND tỉnh tổ chức thực hiện.

2. Tỉnh Tuyên Quang:
- Xác định năm thành lập tỉnh là năm 1831.

- Tỉnh Tuyên Quang tổ chức “Lễ kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang” vào ngày 28 tháng 10 năm 2011.

- Lộ Tuyên Quang đã có từ thế kỷ 13, sau đó là Trấn Tuyên Quang (1397), Thừa tuyên Tuyên Quang (1469)...Danh xưng Tuyên Quang ra đời rất sớm và duy trì cho đến nay, tuy nhiên xét về tiêu chí tính toàn vẹn và tính ổn định tương đối về lãnh thổ và địa giới hành chính thì chưa có sự thống nhất, Tuyên Quang lúc bấy giờ bao gồm cả tỉnh Hà Giang, một phần của tỉnh Yên Bái và một phần tỉnh Cao Bằng ngày nay. 

- Tiêu chí được xác định trên cơ sở tỉnh danh xưng, phiên hiệu hành chính “tỉnh”, cơ quan hành chính cấp tỉnh trực thuộc chính quyền Trung ương Quốc gia Đại Việt  kết hợp cùng với sự toàn vẹn tương đối về không gian lãnh thổ và địa giới hành chính.
- Kết luận hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về mốc thành lập tỉnh (Kết luận số 40-KL/TU ngày 30/9/2011), giao UBND tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm và hoàn chỉnh các thủ tục về ngày thành lập tỉnh; Nghị quyết của HĐND tỉnh công nhận ngày thành lập tỉnh (Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 24/10/2011), giao UBND tỉnh công bố và tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân.
3. Tỉnh Hưng Yên:
- Xác định năm thành lập tỉnh là năm 1831.

- Tỉnh Hưng Yên tổ chức “Lễ kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Hưng Yên” vào năm 2011.

- Danh xưng Hưng yên mới bắt đầu xuất hiện vào năm 1831, đồng thời trước năm 1831, lãnh thổ, địa giới Hưng Yên chưa có sự thống nhất toàn vẹn tương đối như từ năm 1831 đến nay. 
- Tiêu chí được xác định trên cơ sở tỉnh danh xưng, phiên hiệu hành chính “tỉnh”, cơ quan hành chính cấp tỉnh trực thuộc chính quyền Trung ương Quốc gia Đại Việt  kết hợp cùng với sự toàn vẹn tương đối về không gian lãnh thổ và địa giới hành chính.
- Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức “Lễ kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Hưng Yên” (không quyết định năm thành lập).

4. Tỉnh Nghệ An:
- Tỉnh Nghệ An đã tổ chức “Lễ kỷ niệm 980 năm danh xưng Nghệ An” vào năm 2010.

- Tỉnh Nghệ An chọn mốc 1030, khi nhà Lý đổi vùng Hoan Châu (tức Nghệ An và Hà Tĩnh) làm Châu Nghệ An và danh xưng Nghệ An có từ đó, tiếp sau đó là Nghệ An thừa tuyên và Xứ Nghệ An (gọi tắt là Xứ Nghệ). Năm 1030 là mốc tỉnh Nghệ An chọn làm kỷ niệm “980 danh xưng Nghệ An”. Tại thời điểm này, trên mảnh đất của Nghệ An (giống với hiện nay) vẫn có Diễn Châu đứng riêng làm một Châu. 
- Tiêu chí lựa chọn chủ yếu theo tỉnh danh xưng Nghệ An ổn định từ lúc khởi danh đến nay và là cơ quan hành chính cấp tỉnh trực thuộc chính quyền Trung ương Quốc gia Đại Việt với “980 danh xưng Nghệ An” (Tại thời điểm 1030, Châu Nghệ An là cơ quan hành chính cấp tỉnh thuộc Quốc gia Đại Việt, nhưng chưa có sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, địa giới như ngày nay).
- Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Thông báo số 557/TB-TU ngày 09/4/2008) về tổ chức “Lễ kỷ niệm 980 năm danh xưng Nghệ An”, UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện (không quyết định năm thành lập).
5. Tỉnh Hà Tĩnh:
- Xác định năm thành lập tỉnh là năm 1831.

- Năm 2011, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức “Lễ kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh”.

- Hà Tĩnh chọn mốc 1831, bởi lẽ đến thời điểm đó Hà Tĩnh mới tách ra từ Nghệ An và mới ra đời danh xưng Hà Tĩnh.
- Tiêu chí được xác định trên cơ sở tỉnh danh xưng, phiên hiệu hành chính “tỉnh”, cơ quan hành chính cấp tỉnh trực thuộc chính quyền Trung ương Quốc gia Đại Việt  kết hợp cùng với sự toàn vẹn tương đối về không gian lãnh thổ và địa giới hành chính.
- Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về năm thành lập tỉnh; Ban Thương vụ Tỉnh uỷ thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện.
6. Tỉnh Thừa Thiên Huế:
- Tỉnh Thừa Thiên Huế kỷ niệm “700 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế” vào năm 2006.

- Thừa Thiên Huế chọn mốc 1306 để kỷ niệm kỷ niệm “700 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế” vào năm 2006 theo tiêu chí khởi tạo vùng đất “Thuận Hóa”, khi nhà Lý gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm Thành là Chế Mân và Vua Chế Mân dâng 2 châu: Châu Ô (bao gồm huyện Hải Lăng, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị và một phần đất thành phố Đông Hà hiện nay), Châu Lý (tỉnh Thừa Thiên-Huế ngày nay) vào Đại Việt. Năm sau, vua Trần đổi hai châu này thành châu Thuận, châu Hóa và đặt chức quan cai trị. Năm 1687 chúa Nguyễn Phúc Thái đổi lại là Phú Xuân.
- Tiêu chí lựa chọn chủ yếu là mốc khởi tạo vùng đất thuộc về Quốc gia Đại Việt kết hợp tổ hợp danh xưng biến đổi theo tiến trình lịch sử “Thuận Hoá - Phú Xuân - Huế”

- Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức “Lễ kỷ niệm 700 năm Thuận Hoá - Phú Xuân - Huế”; UBND tỉnh tổ chức thực hiện (không quyết định năm thành lập).
7. Tỉnh Phú Yên:
- Tỉnh Phú yên đã tổ chức Lễ kỷ niệm “Phú Yên 400 năm hình thành và phát triển” vào năm 2011.
- Giữa năm 1611, Chúa Nguyễn Hoàng cử viên chủ sự là Văn Phong tấn công vào Ayaru, quân Chăm Pa bị thua, Nguyễn Hoàng sát nhập vùng Ayaru vào lãnh thổ Đàng Trong thuộc quốc gia Đại Việt với tên gọi Phủ Phú Yên.
- Tiêu chí xác định bao gồm mốc khởi tạo vùng đất thuộc về Quốc gia Đại Việt, cơ quan hành chính cấp tỉnh trực thuộc chính quyền Trung ương kết hợp danh xưng cùng với sự toàn vẹn tương đối về không gian lãnh thổ và địa giới hành chính.

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết (số 16-NQ-TU ngày 07/7/2008) về tổ chức kỷ niệm 400 năm Phú Yên; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết (số 100/2008/NQ-HĐND ngày 18/7/2008) về phê duyệt Đề án văn hoá tổ chức kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với Năm du lịch quốc gia 2011.

8. Tỉnh Khánh Hòa:
- Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ kỷ niệm dưới tên gọi: “ Khánh Hòa 350 năm” vào năm 2003.

- Năm 1653, Chúa Nguyễn Phúc Tần cử Cai cơ Hùng Lộc làm trấn thủ vào đánh dẹp Chiêm Thành, Vua Chiêm Thành dâng đất cho Chúa Nguyễn từ vùng Phan Rang trở ra đến Phú Yên nhập vào Đại Việt và được Chúa Nguyễn đặt dinh Thái Khang.
- Tiêu chí lựa chọn là mốc khởi tạo vùng đất thuộc về Quốc gia Đại Việt, cơ quan hành chính cấp tỉnh trực thuộc chính quyền Trung ương kết hợp với sự toàn vẹn tương đối về không gian lãnh thổ và địa giới hành chính.

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết luận và quyết định mốc thời gian hình thành địa phận tỉnh Khánh Hoà và Tỉnh uỷ thành lập Ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm “Khánh Hoà 350 năm”.
9. Tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh:
- Năm 1698, chúa Nguyễn cử Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược vùng đất mới Đồng nai, xác lập cương thổ, thành lập Phủ Gia Định nhập vào lãnh thổ Đại Việt, trực thuộc có huyện Phước Long (xứ Đồng Nai) với Dinh Trấn Biên và huyện Tân Bình (xứ Sài Gòn) với Dinh Phiên Trấn.
- Tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ kỷ niệm vào ngày 01/01/1998 với tên gọi: “300 năm Biên Hòa - Đồng Nai”, năm 2008 đã tổ chức lại lần thứ hai. Tỉnh còn tổ chức Lễ kỷ niệm 310 năm ngày mất của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào năm 2010 (1700-2010).
- Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức kỷ niệm “300 năm Sài Gòn” vào năm 1998 và năm 2008 đã tổ chức lại lần thứ hai.

- Việc xác định mốc hình thành tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tiêu chí mốc khởi tạo vùng đất thuộc về Quốc gia Đại Việt kết hợp với sự toàn vẹn tương đối về không gian lãnh thổ và địa giới hành chính.

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai ban hành Nghị quyết về năm hình thành vùng đất Biên Hoà - Đồng Nai. 
- Ban Thường vụ Thành uỷ kết luận, HĐND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết (ngày 21/8/1997) v/v tổ chức kỷ niệm 300 năm thành lập thành phố Sài Gòn vào năm 1998.

II. QUY TRÌNH, THỦ TỤC CÔNG NHẬN NĂM THÀNH LẬP (HÌNH THÀNH) TỈNH CỦA CÁC  ĐỊA PHƯƠNG
Phân lớn các tỉnh đều trải qua một trình tự thủ tục như sau:
1. Tổ chức hội thảo khoa học xác định năm (thời điểm, mốc) thành lập, hình thành tỉnh, địa phận tỉnh, danh xưng tỉnh.

2. Cơ quan tổ chức Hội thảo khoa học lập báo cáo kết quả hội thảo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định năm (mốc) hình thành (thành lập) tỉnh (địa phận tỉnh, danh xưng tỉnh) và tổ chức “Lễ kỷ niệm” vào một năm chẵn dưới hình thức Nghị quyết hoặc Kết luận của Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Kết luận Hội nghị hoặc Thông báo Kết luận Hội nghị).
5. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định việc thông qua hay không thông qua HĐND tỉnh.

Nếu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định thông qua: Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết công nhận năm thành lập (hình thành) tỉnh (địa phận tỉnh, danh xưng tỉnh) theo đề nghị của UBND tỉnh.

6. UBND tỉnh lập tờ trình gửi Thủ tướng chính phủ xin phép tổ chức “Lễ kỷ niệm”.

7. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hoặc UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo và lập kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm.

8. Tổ chức các hoạt động và Lễ kỷ niệm theo kế hoạch đã được phê duyệt.

III. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH  ĐỐI VỚI  TỈNH QUẢNG BÌNH:
Thực hiện như phần II nói trên với Kết luận (Thông báo Kết luận) của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh công nhận năm 1604 là năm hình thành tỉnh Quảng Bình. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao UBND tổ chức Lễ kỷ niệm.
Sở Khoa Khoa học và Công nghệ báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét kết quả hội thảo khoa học, quyết định công nhận năm hình thành tỉnh Quảng Bình là năm 1604 và cho chủ trương tổ chức “Lễ kỷ niệm 410 năm Quảng Bình hình thành và phát triển” kết hợp “Kỷ niệm 25 năm tái thành lập tỉnh Quảng Bình” vào năm 2014.
Vậy, Sở Khoa học và Công nghệ xin báo cáo và kính trình UBND tỉnh.





                                                     GIÁM ĐỐC
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